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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 2 TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 1 NĂM 2026 

(Kèm theo Thông báo số 94/TB-HĐTD ngày 25/3/2026 của Hội đồng tuyển dụng Lao động hợp đồng) 
 

I. HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

Stt Vị trí tuyển dụng Tài liệu 

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG 

1 
Các vị trí chuyên môn 

nghiệp vụ 

1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023. 

3. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc 

trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ngày 30/12/2022 

4. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về quy 

tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

5. Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

“Quy định về y đức”. 

PHẦN II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1 

Phòng Công tác xã hội 

viên. 

- Chuyên viên hạng III 

- Công tác xã hội viên 

- Cán sự 

1. Thông tư số 51/2024/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 31/12/2024 quy định về thực 

hiện công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

(Nội dung: Quy trình về thực hiện công tác xã hội trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh) 

2. TS. Phạm Tiến Nam, Ths. Lý Thị Hảo, GS.TS.Bùi Thị Thu Hà (Đồng chủ biên), Tài liệu 

Công tác xã hội trong bệnh viện, NXB Lao động- Xã hội (2019). 

Nội dung: 

- Một số kiến thức cơ bản về công tác xã hội trong bệnh viện. 

- Một số phương pháp can thiệp của công tác xã hội trong bệnh viện 

- Một số kỹ năng công tác xã hội trong bệnh viện. 
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2 Phòng Vật tư - Thiết bị 

y tế 

- Chuyên viên hạng III 

 

1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội 

2. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 

29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 

ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế 

xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 

3. Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 

4. Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn 

việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống 

mạng đấu 

thầu quốc gia 

5. Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết mẫu 

hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện 

hoạt động đấu thầu 
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Phòng Vật tư - Thiết bị 

y tế 

- Kỹ sư hạng III 

- Kỹ thuật viên hạng IV 

 

1. Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang 

thiết bị y tế. 

2. Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế. 

3. Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

thi hành một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế 

4. Thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh 

mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật. 

5. Quyết định số 4395/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Lồng ấp trẻ sơ sinh.  
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6. Quyết định số 4396/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy phá rung tim dùng trong điều 

trị người bệnh.  

7. Quyết định số 4397/QĐ-BYT ngày 04/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thận nhân tạo dùng trong điều 

trị người bệnh.  

8. Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy gây mê kèm thở dùng trong 

điều trị người bệnh.  

9. Quyết định số 4443/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu 

chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Dao mổ điện cao tần dùng trong 

điều trị người bệnh.  

10. Quyết định số 4444/QĐ-BYT ngày 07/12/2023 của của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Tiêu chí và quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật Máy thở dùng trong điều trị 

người bệnh.  

11. Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật thận nhân tạo 

4 

 

Phòng Tài chính kế 

toán 

- Kế toán viên 

1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015  

2. Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 của Bộ  trưởng Bộ Tài chính về việc 

Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

Danh mục hệ thống tài khoản 

Nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh  tài khoản và phương pháp kế toán một 

số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu gồm các TK sau: 111, 112, 131, 135, 141, 152, 153, 154, 156, 

211, 214, 331, 332, 333, 334, 338, 348, 353, 421, 431, 468, 511, 514, 531, 711, 611, 632, 

642, 811, 821, 911, 003, 008, 012. 

6 
Phòng Công nghệ 

thông tin 

- Kỹ sư hạng III 

1. Luật Chuyển đổi số số 148/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 11/12/2025 

2. Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 của Quốc Hội ngày 10/12/2025 

3. Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ Hướng dẫn Luật Bảo vệ 
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dữ liệu cá nhân 

4. Thông tư sô 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Bộ tiêu 

chí ứng dụng CNTT tại cơ sở KCB 

5. Thông tư sô 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn triển 

khai hồ sơ bệnh án điện tử          

7 

 

Dược hạng III - Phòng 

Vật tư - Thiết bị y tế 

Dược hạng IV- Khoa 

Dược 

 

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật Dược số 44/2024/QH15 ngày  21/11/2024 

2. Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật dược 

3. Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/06/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật dược 

4. Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

5. Thông tư số 40/2025/TT-BYT ngày 25/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đấu 

thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập  

6. Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thực 

hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  

7. Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/06/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn 

thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

8. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tổ chức 

và hoạt động của khoa dược bệnh viện 

9. Quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn thực hành dược lâm sàng cho dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm 

10. Quyết định số 29 /QĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn giám sát phản ứng có hại của thuốc (adr) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

11. Quyết định số 696/QĐ-QLD ngày 01/12/2021 của Cục quản lý Dược về việc ban hành 

sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc 
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8 

Bác sĩ hạng III 

(Mục 9 nội dung ôn tập 

cho vị trí bác sĩ khoa 

Chẩn đoán hình ảnh) 

1. Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Danh 

mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Phần quy trình kỹ thuật của các Danh mục kỹ 

thuật trong Phụ lục 01 theo chuyên ngành); 

2. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực; 

3. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm thường gặp: thủy đậu, bệnh 

sởi, viêm não 

4. Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ;  

5. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc 

6. Hướng dẫn chẩn đoán bệnh lý tim mạch: THA, Suy tim, bệnh mạch vành 

7. Chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa tương ứng chuyên ngành: Gãy xương hở, 

bỏng, chảy máu trong ổ bụng, viêm phúc mạc ruột thừa, lồng ruột, u tuyến tiền liệt, tắc 

động mạch chi cấp tính. 

8. Chẩn đoán và xử trí một số bệnh thường gặp ở trẻ em: Co giật, viêm phổi 

9. Vũ Đăng Lưu và Cộng sự (2024), Chẩn đoán hình ảnh cơ bản, NXB Giáo dục Việt Nam, 

Hà Nội. 

9 
Khoa Huyết học - 

Truyền máu 

- Kỹ thuật Y hạng III 

1. Thông tư số 26/2013/TT-BYT ngày 16/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn 

hoạt động truyền máu. 

2. Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành Tiêu 

chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.  

3. Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của của Bộ trưởng Bộ Y tế về Việc ban 

hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học - truyền máu - miễn dịch - di truyền - 

sinh học phân tử.  

10 

Điều dưỡng hạng III; 

Điều dưỡng hạng IV 

(dành cho tất cả các vị 

trí tuyển điều dưỡng) 

1. Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định hoạt 

động điều dưỡng trong bệnh viện. 

2. Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất 

thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế. 
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3. Quyết định số 20/QĐ-HĐD ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam về 

việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Việt Nam. 

4. Bộ Y tế (2020). Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới - Tập 1. 

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

5. Bộ Y tế (2020). Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới - Tập 2. 

Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

6. PGS.TS Cao Văn Thịnh (2014). Điều dưỡng nội - Giáo trình đào tạo điều dưỡng. Nhà 

xuất bản Y học 

7. Bộ Y tế (2018). Điều dưỡng ngoại khoa (Sách đào tạo hệ điều dưỡng). Nhà xuất bản Y 

học, Hà Nội 

11 
Khoa Phụ sản  

- Hộ sinh hạng III 

1. Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016), Hà Nội. 

2. ThS. Ngô Thị Vân Huyền (2019), Giáo trình Điều dưỡng sản phụ khoa, Nhà xuất bản 

Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên. 

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Tư (2013), Thực hành lâm sàng sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học, Hà Nội. 

12 
Khoa Phụ sản  

- Hộ sinh hạng IV 

1. Bộ Y tế (2016), Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016), Hà Nội. 

2. Bộ Y tế (2006), Chăm sóc bà mẹ trong khi đẻ, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Tư (2013), Thực hành lâm sàng sản phụ khoa, Nhà xuất bản Y 

học, Hà Nội. 

 

II.  HỢP ĐỒNG HỖ TRỢ PHỤC VỤ  

 

Stt Vị trí tuyển dụng Tài liệu 

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG 

Các vị trí hỗ trợ 1. Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019. 
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1 phục vụ 2. Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số 

loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập  

3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế Quy định về quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 

PHẦN II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

1 Nhân viên lái xe 

1. Luật số 36/2024/QH15 - Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

2. Nghị định số 151/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 

3. Nghị định số109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định 

về tín hiệu đèn của xe được quyền ưu tiên 

2 Nhân viên kỹ thuật 

1. Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 

2. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định 
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